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Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động về mặt định lượng của Hiệp định

thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đến tăng trưởng xuất khẩu mặt hàng thủy sản
của Việt Nam sang thị trường EU. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng
thông qua mô hình SMART với dữ liệu về kim ngạch xuất khẩu thủy sản và kịch bản thuế
quan cắt giảm về 0% khi EVFTA có hiệu lực. Với dữ liệu về kim ngạch xuất khẩu thủy sản
của 9 nhóm hàng thủy sản (mã HS 6 chữ số) và các thông số cần thiết, kết quả phân tích
cho thấy có sự gia tăng của xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU khi EVFTA
có hiệu lực. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu
thủy sản của Việt Nam sang EU trong thời gian tới.
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Abstract
This study aims to evaluate quantitative impacts of the EVFTA on growth of Vietnam

seafood export to the EU market. Quantitative analysis is conducted using the SMART
model with data of export values and a scenario in which tariffs are reduced to 0% once the
EVFTA comes into force. With data of export values of nine seafood product subgroups (six-
digit HS code), results of the study show that Vietnam seafood export to the EU market will
grow when the EVFTA is legally effective. Implications are then suggested to promote export
of Vietnam seafood products to the EU market in the future.
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1. Giới thiệu

Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực
của Việt Nam, thuỷ sản vẫn cho thấy sự
tăng trưởng khá ấn tượng khi kim ngạch
xuất khẩu năm 2018 đạt 8,8 tỷ USD trong
243,48 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa của cả nước, tăng 5,8% so với năm
2017. Trong các thị trường xuất khẩu trọng

điểm của thuỷ sản Việt Nam, thị trường
EU đạt kim ngạch 1,44 tỷ USD vào năm
2018, tăng 1% so với năm 2017 và chiếm
trên 16% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy
sản. Đây là mức tăng trưởng không cao như
các năm trước. Nguyên nhân là do các rào
cản thương mại và biện pháp bảo hộ ngày
càng gia tăng. Bên cạnh đó, từ khi Quy định
1005/2008 về khai thác hải sản bất hợp
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pháp có hiệu lực từ ngày 20/01/2010, việc
không khai báo và không theo quy định của
Uỷ ban Châu Âu được ban hành, các doanh
nghiệp xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam
gặp khó khăn hơn trong việc đưa được sản
phẩm vào thị trường EU.

Hiệp định EVFTA được ký kết vào ngày
30/6/2019 và đã có hiệu lực sau khi Nghị viện
Châu Âu thông qua vào ngày 12/02/2020,
chính thức hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội cho
xuất khẩu nói chung và xuất khẩu mặt hàng
thuỷ sản nói riêng. Đã có nhiều nghiên cứu cả
về lý thuyết và thực nghiệm chỉ ra tác động
của các hiệp định thương mại tự do (FTA) đối
với xuất khẩu nói chung cũng như xuất khẩu
một số mặt hàng cụ thể ở Việt Nam và nước
ngoài nói riêng. Tuy nhiên, các nghiên cứu về
Hiệp định EVFTA nói chung và về tác động
của hiệp định này đến hoạt động xuất khẩu
thuỷ sản của Việt Nam nói riêng hiện khá hạn
chế và chưa cho thấy được tác động đầy đủ về
mặt định lượng.

Mục tiêu của nghiên cứu này là chỉ ra tác
động mang tính định lượng của EVFTA đối
với hoạt động xuất khẩu mặt hàng thủy sản
của Việt Nam sang thị trường EU.

Nội dung nghiên cứu tập trung phân tích
về tác động tạo lập thương mại và tác động
chuyển hướng thương mại của EVFTA đến
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị
trường EU. Bên cạnh đó, một số hàm ý quản
trị liên quan đến hành động của các doanh
nghiệp xuất khẩu thủy sản để tận dụng ưu thế
từ EVFTA và hàm ý chính sách về một số
phương hướng hỗ trợ doanh nghiệp của các
cơ quan nhà nước liên quan cũng được rút
ra từ kết quả nghiên cứu nhằm thúc đẩy hoạt
động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang
EU trong thời gian tới.

2. Tổng quan nghiên cứu

2.1. Các lý thuyết liên quan đến đánh giá
tác động của FTA

Lý thuyết cân bằng cục bộ

Marshall (1890) cho rằng giá cân bằng
được xác định thông qua sự giao nhau của
đường cầu và đường cung với điều kiện các
yếu tố khác không đổi (ceteris paribus). Sự
dịch chuyển của đường cung hoặc đường
cầu sẽ làm thay đổi mức giá cân bằng trên
thị trường. Lý thuyết của Marshall về sau
được Viner (1950), Francois (1997), Cheong
(2010), Bacchetta và cộng sự (2010)... bổ
sung thông qua việc mở rộng thêm một số lý
thuyết liên quan như lý thuyết tạo lập thương
mại, chuyển hướng thương mại, doanh thu
thuế của chính phủ và phúc lợi xã hội.

Lý thuyết tạo lập thương mại và chuyển
hướng thương mại

Viner (1950) cho rằng trong các liên minh
thuế quan, dựa trên sự ưu đãi về mặt thuế
quan các thành viên dành cho nhau, sự dịch
chuyển thương mại sẽ diễn ra theo hai hiệu
ứng gồm hiệu ứng chuyển hướng thương mại
và hiệu ứng tạo lập thương mại. Hiệu ứng
tạo lập thương mại là hiệu ứng thúc đẩy xuất
khẩu (đối với nước xuất khẩu) do hàng hóa
từ nước đó vào thị trường nhập khẩu có giá
cạnh tranh hơn hàng hóa từ nội địa nước nhập
khẩu. Hiệu ứng chuyển hướng thương mại
xảy ra làm tăng xuất khẩu (đối với nước xuất
khẩu) và giảm nhập khẩu tương ứng với các
nước khác cũng xuất khẩu mặt hàng tương
tự vào một nước. Hiệu ứng chuyển hướng
thương mại làm tăng xuất khẩu trên cơ sở
hàng hóa từ nước xuất khẩu cạnh tranh hơn
hàng hóa từ các nước xuất khẩu khác dựa trên
lợi thế về thuế quan ưu đãi.
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Lý thuyết về tác động của thuế quan theo
trường phái kinh tế học Tân cổ điển

Theo các lý thuyết kinh tế học Tân cổ
điển (Neoclassical Economics), đặc biệt là
lý thuyết của Adam Smith và David Ricardo,
thuế quan có vai trò quan trọng trong việc hạn
chế nhập khẩu và bảo hộ sản xuất nội địa.
Việc cắt giảm thuế quan sẽ thúc đẩy trao đổi
thương mại, từ đó hình thành khái niệm tự do
hóa thương mại. Về sau, Marshall phát triển
các lý thuyết về tác động của thuế quan như
thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, doanh
thu thuế của Chính phủ và tổn thất chung của
toàn xã hội.

Lý thuyết về mô hình lực hấp dẫn trong
thương mại

Mô hình lực hấp dẫn cho rằng trao đổi
thương mại song phương phụ thuộc vào
quy mô của các nền kinh tế và khoảng cách
giữa chúng. Mô hình được đề xuất bởi Jan
Tinbergen vào năm 1962. Mô hình lực hấp
dẫn thường xem xét đến một số biến khác
như GDP bình quân đầu người, chỉ số giá,
thuế quan, tỉ giá hối đoái và một số biến giả
như có phải là thành viên của FTA hay ngôn
ngữ… Thông thường, mô hình này được sử
dụng để đánh giá tác động của các hiệp định
đến dòng chảy thương mại, giải thích cầu
nhập khẩu của các bên. Nhược điểm của mô
hình là sự phụ thuộc về mặt dữ liệu để cho ra
các ước tính chính xác. Dữ liệu cần phải đầy
đủ - đặc trưng của phân tích ex-post đánh giá
tác động thực tế.

Lý thuyết cân bằng tổng thể của Walras

Lý thuyết cân bằng tổng thể tìm cách giải
thích cung, cầu và giá của tổng thể một nền
kinh tế với đặc điểm có sự tương tác qua lại
giữa rất nhiều thị trường của rất nhiều mặt
hàng. Lý thuyết này chứng minh rằng giá

cân bằng của các mặt hàng có tồn tại, và khi
giá thị trường của tất cả các mặt hàng đạt tới
trạng thái cân bằng thì nền kinh tế đạt trạng
thái cân bằng tổng thể, theo Leontief Walras
(1870). Dựa trên lý thuyết cân bằng tổng thể,
mô hình cân bằng tổng thể được xây dựng để
phân tích giá cả và thương mại giữa hai thị
trường quốc tế trong mối quan hệ mắt xích
nhiều thị trường và nhiều mặt hàng. Mô hình
cân bằng tổng thế được giải thích thông qua
các biến nội sinh trong mô hình như giá cả,
sản lượng xuất khẩu, sản lượng nhập khẩu,
thu nhập hộ gia đình… và một số biến ngoại
sinh như các chỉ số co giãn, các tỷ trọng tham
số… Mô hình cân bằng tổng thể có ưu điểm
là cung cấp cơ sở thực nghiệm để đánh giá tác
động của chính sách thương mại (chẳng hạn
thông qua FTAs). Tuy nhiên, mô hình có một
số nhược điểm như vẫn chưa nhận định được
tác động của các rào cản phi thuế quan (SPS,
TBT…), các vấn đề liên quan đến hải quan,
các tiêu chuẩn kĩ thuật…

Lý thuyết về độ co giãn

Marshall (1890) chỉ ra rằng độ co dãn của
cầu theo giá (Price Elasticity of Demand)
thể hiện sự thay đổi của lượng cầu hàng hoá
khi giá cả biến động với điều kiện các yếu
tố khác không đổi (ceteris paribus). Hệ số co
dãn của cầu theo giá được đo bằng tỷ số giữa
phần trăm thay đổi trong lượng cầu so với
phần trăm thay đổi trong mức giá. Armington
về sau kế thừa nghiên cứu của Marshall xây
dựng mở rộng các hệ số co dãn của cầu nhập
khẩu và co giãn thay thế nhập khẩu.

Lý thuyết về mô hình SMART

Thông qua các lý thuyết kinh tế, mô hình
cân bằng cục bộ SMART được xây dựng bởi
Cơ sở Dữ liệu và Phần mềm về Thương mại
của Ngân hàng Thế giới (WITS). SMART
được xây dựng trên các lý thuyết nền tảng
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gồm có lý thuyết cân bằng cục bộ, lý thuyết
tạo lập, chuyển hướng thương mại, doanh thu
thuế và phúc lợi xã hội, lý thuyết cầu nhập
khẩu và cung xuất khẩu, các lý thuyết và các
thông số về độ co dãn. SMART sử dụng các
cơ sở dữ liệu khác nhau liên quan đến thuế
quan, thương mại để mô phỏng tác động của
cắt giảm thuế quan lên thương mại. Kết quả
mô phỏng của SMART cho thấy tác động
định lượng của một FTA hoặc một ưu đãi, sự
thay đổi về mặt thuế quan đến xuất nhập khẩu
một ngành hàng. Mô hình SMART thể hiện
được ưu điểm trong việc đánh giá tác động
của FTA, đặc biệt là tác động lên một nhóm/
ngành hàng cụ thể (tức phân tích ở mức độ
đơn ngành - disaggregated analysis). Tuy
nhiên, mô hình này cũng có nhược điểm là
phân tích đối tượng một cách độc lập, chưa
đặt trong mối quan hệ với các ngành liên quan
cũng như trong bối cảnh tổng thể nền kinh tế.

2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về
đánh giá tác động của FTA

Viner (1950), Cline (1978) và Krueger
(1995) cho rằng tác động tạo lập thương mại,
chuyển hướng thương mại trong các liên
minh thuế quan có thể mở rộng để đánh giá
tác động của các FTA.Wylie (1995), Bachetta
và cộng sự (2012), Francois và Hall (1997)
áp dụng lý thuyết cân bằng cục bộ chỉ ra rằng
mô hình cân bằng cục bộ là mô hình phù hợp
để đánh giá tác động tiềm tàng của các FTA.

Katsoloudes và Hadjidakis (2007), Negasi
(2009), Plummer và cộng sự (2010), Chỉnh
và cộng sự (2005), Negasi (2009) thông qua
lý thuyết tạo lập thương mại và chuyển hướng
thương mại cho thấy tác động gia tăng xuất
khẩu từ FTA xuất phát từ sự tương quan giữa
giá cả hàng hóa nội địa nước nhập khẩu với
hàng hóa từ nước xuất khẩu hoặc từ các nước
xuất khẩu khác.

Frankel và Wei (1993), Deardoff (1998)
và Kalirajan (2000), Urata và Okabe (2007),
Moinuddin (2013), Dũng (2011) và Dương
(2016) sử dụng mô hình lực hấp dẫn trong
thương mại xây dựng được mô hình toán với
các biến độc lập mới như ngôn ngữ, chung
biên giới… nhằm đánh giá tốt hơn tác động
của FTA đối với thương mại. Tuy nhiên, các
tác động đó là tác động sau khi FTA đã có
hiệu lực một thời gian, nhằm đánh giá xem
việc tham gia FTA có đạt được những kỳ
vọng đề ra hay không.

Thắng (2018) áp dụng mô hình WITS-
SMART phân tích tác động của Hiệp định
EVFTAđối với mặt hàng giày, dép Việt Nam.
Với giả thiết khi hiệp định EVFTA có hiệu
lực và thoả mãn nguyên tắc xuất xứ (thuế
xuất giảm về 0%), xuất khẩu mặt hàng giày
dép của Việt Nam dự kiến tăng trưởng 4,96%
từ khoảng 3,98 tỷ USD lên đến 4,17 tỷ USD.
Với giả thiết thứ hai, EVFTA có hiệu lực và
thoả mãn nguyên tắc xuất xứ (thuế xuất giảm
về 0%) tuy nhiên chính sách chống bán phá
giá vẫn được tiếp tục áp dụng (thuế chống
bán phá giá 10%), dự kiến tăng trưởng xuất
khẩu mặt hàng giày, dép khoảng 4,18%.

Bảo (2016) áp dụng mô hình WITS-
SMART phân tích cơ hội và thách thức của
Hiệp định EVFTAđối với ngành công nghiệp
chế biến gỗ của Việt Nam. Kết quả cho thấy
trong trường hợp các dòng thuế đang áp dụng
đối với nhóm hàng mã HS 44 và 99 được đưa
về 0%, giá trị tăng trưởng thương mại đối với
hai nhóm hàng vào khoảng 307.371 USD.

Khi phân tích ex-ante đối với tác động của
thuế quan trong liên minh thuế quan Đông Phi
đến thươngmại củaUganda thôngquamôhình
SMART-WITS, Othieno và Shinyekwa (2011)
chỉ ra sự lấn át của tác động tạo lập thương mại
và sự gia tăng trong phúc lợi xã hội. Tương
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tự, nghiên cứu của Karingi và cộng sự (2005)
cũng áp dụng mô hình SMART-WITS phân
tích tác động của Hiệp định đối tác kinh tế EU
- Châu Phi đối với các nước châu Phi. Nghiên
cứu này chỉ ra rằng Hiệp định đối tác kinh tế
EU - Châu Phi sẽ gây cản trở quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế của các quốc gia bởi lẽ
tác động chuyển hướng thương mại sẽ lấn át
tác động tạo lập thương mại.

Khi nghiên cứu tác động của Hiệp định
EVFTA đối với hoạt động nhập khẩu ô tô
của Việt Nam từ thị trường EU sử dụng mô
hình SMART, Hương và Tuyết (2017) chỉ
ra hiệp định EVFTA có hiệu lực sẽ làm gia
tăng lượng ô tô nhập khẩu từ EU. Hiệu ứng
tạo lập thương mại có tác động lấn át hiệu
ứng chuyển hướng thương mại nên chung
quy EVFTA có tác động tích cực đối với hoạt
động nhập khẩu ô tô từ EU.

Anh và Ngọc (2015) sử dụng mô hình
SMART-WITS để phân tích tác động của
RCEP đến một số ngành kinh tế của Việt
Nam. Tuy nhiên, phân tích chỉ đánh giá tác
động đến tăng/ giảm kim ngạch thương mại,
chưa phân tích tác động tạo lập thương mại,
chuyển hướng thương mại, phúc lợi xã hội
hay doanh thu thuế của chính phủ.

Mô hình SMART-WITS được ứng dụng để
phân tích tác độngdựbáo của cácFTAtrong các
nghiên cứu của Othieno và Shinyekwa (2011),
Karingi và cộng sự (2005), Martin (2017). Các
nghiên cứu này chỉ ra được tác động của FTA
đối với gia tăng xuất nhập khẩu thông qua tác
động tạo lập hoặc chuyển hướng thương mại
cũng như đánh giá tác động của doanh thu thuế
của chính phủ cũng như phúc lợi xã hội.

3. Phương pháp nghiên cứu

Có nhiều mô hình được sử dụng để phân
tích tác động của FTA đến tăng trưởng xuất

nhập khẩu của toàn bộ nền kinh tế hoặc từng
nhóm ngành hàng khác nhau. Các mô hình
được sử dụng khá phổ biến gồm mô hình lực
hấp dẫn, mô hình cân bằng tổng thể, mô hình
cân bằng cục bộ.

Đối với mô hình lực hấp dẫn, việc đánh giá
tác động của việc tham gia FTA trong mô hình
dừng lại ở việc cho thấy FTA tác động như thế
nào đến dòng chảy thương mại và giải thích
cầu nhập khẩu của các bên. Mô hình lực hấp
dẫn chưa giải thích được tác động cụ thể lên
một ngành hoặc nhóm mặt hàng thông qua
việc thay đổi mức thuế quan được áp dụng.

Mô hình cân bằng tổng thể được xây dựng
nhằm phân tích sự cân bằng về mặt giá cả cũng
như thương mại giữa hai nền kinh tế trong mối
tương quan nhiều mặt hàng khác nhau. Đối
với nghiên cứu phân tích tác động của EVFTA
đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang
EU, phạm vi nghiên cứu thuộc phạm vi ngành
hàng đơn lẻ. Do đó, mô hình cân bằng tổng thể
không phù hợp để áp dụng phân tích.

Theo Bachetta (2010), mô hình cân bằng
cục bộ (SMART) là mô hình phù hợp nhất để
phân tích tác động của FTA đối với xuất khẩu
một nhóm hoặc ngành hàng (disaggregated
analysis). Dựa trên nền tảng các lý thuyết kinh
tế gồm lý thuyết cân bằng cục bộ, lý thuyết
tạo lập, chuyển hướng thương mại, doanh thu
thuế và phúc lợi xã hội, lý thuyết cầu nhập
khẩu và cung xuất khẩu, các lý thuyết và các
thông số về độ co dãn, mô hình SMART được
xây dựng nhằm đánh giá tác động của việc
tham gia vào các FTA đối với sự tăng trưởng
xuất nhập khẩu của các mặt hàng.

SMART có nhiều ưu điểm khi áp dụng
phân tích cân bằng cục bộ. Thứ nhất, theo
Vergano (2009), SMART yêu cầu dữ liệu đầu
vào đơn giản và có khả năng phân tích tác
động của chính sách thuế đến tạo lập thương
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mại, chuyển hướng thương mại, doanh thu
thuế và phúc lợi xã hội. Thứ hai, mô hình
SMART có thể phân tích tác động của FTA
trên cơ sở cắt giảm thuế quan đến thương mại
chi tiết đến 6 chữ số trong hệ thống phân loại
hàng hoá HS. Điều đó cho phép các nhà làm
chính sách thấy được tác động của FTA lên
các mặt hàng cụ thể, từ đó có cơ sở để đề ra
các chủ trương, chính sách, chiến lược nhằm
đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nhằm đạt
được lợi ích kinh tế lớn nhất. Do vậy, nghiên
cứu này sử dụng mô hình SMART để phân
tích tác động định lượng của EVFTA đối với
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU.

Để thực hiện chạy mô phỏng mô hình
SMART, các tác giả sử dụng dữ liệu liên quan
đến trị giá thương mại của các mặt hàng thủy
sản Việt Nam xuất khẩu sang EU (thu thập từ
UN’s COMTRADE và Trade Map), thuế quan
MFN áp dụng bởi EU (thu thập từ UNCTAD’s
TRAINS và WTO’s IDB). Các dữ liệu đã nêu
được SMART hỗ trợ tự động trích xuất hoặc
thu thập thủ công. Ngoài ra, các dữ liệu để
phân tích định tính (thống kê, mô tả) liên quan
đến ngành thủy sản, sản lượng khai thác, đánh
bắt, kim ngạch xuất nhập khẩu được thu thập
từ các báo cáo, trang web của các cơ quan ban
ngành Việt Nam. Dữ liệu sử dụng được thu
thập trong khoảng thời gian đầu năm 2018 đến
cuối năm 2018 và giá trị sử dụng phân tích là
giá trị tổng kết vào cuối năm 2018 trích xuất từ
các cơ sở dữ liệu nêu trên.

Nghiên cứu định lượng sử dụng mô hình
SMART nhằm đánh giá tác động của Hiệp
định EVFTA đối với hoạt động xuất khẩu
mặt hàng thuỷ sản của Việt Nam sang thị
trường EU thông qua phân tích tác động tạo
lập thương mại và chuyển hướng thương mại
của cắt giảm thuế quan. Kịch bản thuế quan
(Scenario) là các mặt hàng thủy sản của Việt
Namxuất khẩu sang EU thỏamãn quy tắc xuất
xứ và thuế quan nhập khẩu được đưa về 0%
đối với tất cả mặt hàng (trừ một số hàng sẽ bị
quản lý bởi hình thức hạn ngạch thuế quan).

Ngoài ra, nghiên cứu còn thực hiện phỏng
vấn ý kiến của một số chuyên gia nhằm đề
xuất một số hàm ý để thúc đẩy hoạt động xuất
khẩu thủy sản sang EU.

4. Kết quả nghiên cứu

Tác động tạo lập thương mại

Từ kết quả mô phỏng SMART, tổng giá
trị tạo lập thương mại (gia tăng xuất khẩu)
ước tính vào khoảng 190 triệu USD ngay khi
thuế quan được cắt giảm về 0%. Trong số các
nhóm hàng tăng trưởng xuất khẩu, nhóm HS
0303 (Cá đông lạnh (trừ phile và thịt cá thuộc
nhóm HS 0304)) tăng trưởng mạnh nhất mặc
dù kim ngạch thương mại không lớn so với
một số nhóm khác.

Với kịch bản thuế quan được cắt giảm về
0%, giá trị tạo lập thương mại của các nhóm
hàng thủy sản ước tính như sau:

Bảng 1. Giá trị tạo lập thương mại tính theo từng nhóm hàng

Nước NK Mã HS Nước XK Kim ngạch
(1.000 USD)

Tạo lập thương
mại (1.000 USD)

% trong tổng
tác động

��� ���� ��� 2.333,26 0,104 0,00%

��� ���� ��� 41.348,855 96.100,527 50,48%
��� ���� ��� 322.958,115 20.916,943 10,99%
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Trong số các mặt hàng thuộc nhóm HS
0303, mặt hàng HS 030343 (Cá ngừ vây
vàng) chiếm 98,93% tổng giá trị tạo lập với
giá trị tăng trưởng xuất khẩu ước tính đạt
khoảng 95 triệu USD. Theo thống kê của
VASEP, tại ba tỉnh trọng điểm đánh bắt cá
ngừ vây vàng (khối lượng lớn hơn 30kg/ con)
sản lượng trong năm 2018 ước đạt 15,893
tấn (Bình Định - 9,640 tấn, Phú Yên - 3,440
tấn và Khánh Hòa - 2,813 tấn), giảm 6% so
với sản lượng đánh bắt năm 2017. Tuy nhiên,
đối với cá ngừ vây vàng nói riêng và cá ngừ
nói chung, chất lượng sản phẩm đánh bắt của
Việt Nam chưa cao do quy trình đánh bắt
chưa đạt chuẩn và công cụ sử dụng làm giảm
chất lượng của cá đánh bắt được.

Mặc dù là nhóm hàng có kim ngạch
thương mại lớn nhất trong số các nhóm hàng
thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang EU (hơn
402 triệu USD), giá trị tạo lập thương mại
sau khi thuế quan cắt giảm về 0% của nhóm
hàng 1605 (Động vật giáp xác, động vật thân
mềm và động vật thủy sinh không xương sống
khác, đã được chế biến hoặc bảo quản) khá
thấp khi so sánh với các nhóm hàng khác như
HS 0303. Ba mặt hàng chủ lực của nhóm HS
1605 gồm có HS 160521 (Tôm shrimp và
tôm prawn không đóng bao bì kín khí, 17,780

triệu USD); HS 160529 (Các sản phẩm tôm
chế biến khác, 8,168 triệu USD); HS 160556
(Nghêu, sò, 3,234 triệu USD).

Các sản phẩm tôm thuộc nhóm HS 1605
để được xuất khẩu vào thị trường EU cần
đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe, đặc
biệt là nguyên tắc xuất xứ và các biện pháp
kiểm dịch động thực vật vì các sản phẩm
thuộc nhóm này là các sản phẩm đã qua chế
biến. Thứ nhất là các tiêu chuẩn về sức khỏe
của tôm, tôm muốn xuất khẩu được vào thị
trường EU phải được đánh bắt bởi các tàu
được cấp phép hay từ các quốc gia được cấp
phép và vượt qua được bộ phận kiểm tra
biên giới của EU. Kể từ khi chịu thẻ vàng từ
EU, 100% các mặt hàng thủy sản nói chung
và tôm nói riêng sẽ bị kiểm tra trước khi đưa
vào thị trường EU thay vì kiểm tra xác suất
như trước kia. Thứ hai, tôm nhập khẩu vào
EU phải đáp ứng các điều kiện về dư lượng
thuốc khác sinh hay các kim loại nặng (chì,
thủy ngân…). Thứ ba, tôm xuất khẩu sang
EU phải đáp ứng quy định về đánh bắt hải
sản hợp pháp, khai báo và theo quy định.
Thứ tư, các quy định về dán nhãn hàng hóa
và quy định về xuất xứ cũng gây ra không ít
khó khăn cho hoạt động xuất khẩu tôm của
Việt Nam sang thị trường EU.

Nước NK Mã HS Nước XK Kim ngạch
(1.000 USD)

Tạo lập thương
mại (1.000 USD)

% trong tổng
tác động

��� 0305 ��� 6.629,275 4.730,687 2,48%
��� ���� ��� 445.477,241 24.851,141 13,05%
��� ���� ��� 793,777 32,887 0,02%
��� ���� ��� 986,77 56,366 0,03%
��� ���� ��� 63.393,699 12.587,982 6,61%
��� 1605 ��� 402.620,798 31.110,395 16,34%

TỔNG 1.286.541,79 190.387,032 100%

Nguồn: tác giả tổng hợp từ kết quả mô phỏng SMART
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Tác động chuyển hướng thương mại

Thông qua kết quả mô phỏng SMART, giá
trị chuyển hướng thương mại được tạo ra bởi

việc cắt giảm thuế quan về 0% của các mặt
hàng thủy sản Việt Nam được thể hiện thông
qua bảng sau:

Số liệu từ mô phỏng cho thấy tác động
chuyển hướng thương mại chỉ bằng khoảng
50% tác động tạo lập thương mại. Điều này
cho thấy EVFTA khi có hiệu lực sẽ làm tăng
xuất khẩu chủ yếu do hàng hóa của Việt Nam
được hưởng ưu đãi thuế quan và trở nên cạnh
tranh hơn hàng hóa từ nội địa EU. Điều này
cũng chứng tỏ áp lực cạnh tranh từ các đối thủ
vẫn còn rất lớn. Hiệp định EVFTAkhi có hiệu
lực sẽ làm tăng xuất khẩu nhưng chưa thực sự

tạo ra đột phá để có thể bứt phá và chiếm ưu
thế so với các đối thủ cạnh tranh khác.

Theo kết quả mô phỏng từ SMART, 10
nước có kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng
thủy sản thuộc chương số 03 trong hệ thống
phân loại HS sang thị trường EU giảm khi
EVFTA có hiệu lực và thuế quan 0% được
áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt
Nam gồm có:

Bảng 2. Giá trị chuyển hướng thương mại của các nhóm hàng thủy sản Việt Nam
xuất khẩu sang EU khi thuế quan được cắt giảm về 0%

Mã HS Kim ngạch
(1.000 USD)

Tạo lập thương mại
(1.000 USD)

Chuyển hướng thương mại
(1.000 USD)

���� 2.333,26 0,104 0,029

���� 41.348,855 96.100,527 3.258,725
���� 322.958,115 20.916,943 12.362,890
0305 6.629,275 4.730,687 676,787
���� 445.477,241 24.851,141 26.950,676
���� 793,777 32,887 25,874
���� 986,77 53,366 47,652
���� 63.393,699 12.587,982 14.963,257
1605 402.620,798 31.110,395 25.813,642
TỔNG 1.286.541,790 190.387,032 84.099,532

Nguồn: tác giả tổng hợp dựa trên kết quả mô phỏng SMART

Bảng 3. 10 nước giảm xuất khẩu các mặt hàng thuộc HS 03 sang EU

Nước Kim ngạch trước
EVFTA (1.000 USD)

Kim ngạch sau
EVFTA (1.000 USD) Thay đổi (1.000 USD)

Ecuador 772.299,554 765.470,879 -6.828,666

Argentina 696.387,122 691.238,099 -5.149,012
Ấn Độ 560.372,859 555.788,036 -4.584,830
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Trong số các đối thủ kể trên, Ecuador đã có
FTA với EU và đã có hiệu lực từ 01/01/2017
sau khi Peru và Colombia ký quyết định cho
phép Ecuador gia nhập FTA giữa EU và khối
Andean vào ngày 11/11/2016. Argentina vẫn
chưa có FTA song phương với EU, tuy nhiên
khối MECORSUR đang đàm phán FTA với
EU. Ấn Độ và EU đã khởi động đàm phán về
FTA từ năm 2007 nhưng tiến trình đã bị hoãn
vào năm 2013. Tuy nhiên, hậu Brexit, Ấn Độ
đang đẩy mạnh khởi động lại quá trình đàm
phán với EU nhưng vẫn chưa có lộ trình cụ
thể. Hàn Quốc đã có FTA với EU, đã được
phê chuẩn và có hiệu lực từ năm 2015. Trung

Quốc là một đối tác thương mại lớn với EU,
tuy Trung Quốc đang nỗ lực trong việc thúc
đẩy đàm phán FTA với EU nhưng EU vẫn
muốn Trung Quốc trao đổi thương mại một
cách minh bạch, tôn trọng quyền sở hữu trí
tuệ và đạt được các yêu cầu với tư cách một
thành viên của WTO. Bangladesh tuy chưa
có FTA với EU nhưng lại đang được EU
cho hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập
(GSP). Mặc dù gần 90% hàng hóa xuất khẩu
vào EU của Bangladesh là hàng may mặc
nhưng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm
thủy sản của Bangladesh cũng khá cao (gần
300 triệu USD).

Hình 1. 5 nước giảm xuất khẩu nhóm HS 1604 sang EU nhiều nhất

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ mô hình SMART

Nước Kim ngạch trước
EVFTA (1.000 USD)

Kim ngạch sau
EVFTA (1.000 USD) Thay đổi (1.000 USD)

Hàn Quốc 120.350,854 116.408,496 -3.942,355
Trung Quốc 1.531.045,998 1.527.968,225 -3.077,763
Bangladesh 294.070,415 291.715,663 -2.354,738
Mexico 118.954,753 116.711,099 -2.243,651
Iceland 1.322.820,219 1.321.866,386 -953,829

Madagascar 109.053,383 108.205,510 -847,875
Nicaragua 103.775,670 103.068,381 -707,286

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ mô hình SMART
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Đối với nhóm HS 1604, Ecuador vẫn là
nước có kim ngạch xuất khẩu sang EU giảm
nhiều nhất với 3,44 triệu USD. Điều này cho
thấy Ecuador là nước chịu tác động lớn từ việc
Hiệp định EVFTA có hiệu lực và Việt Nam
được hưởng thuế suất ưu đãi 0% giống như
mức thuế suất mà Ecuador đang được hưởng
từ EU thông qua hệ thống GSP. Việc xuất khẩu
của Ecuador giảm còn cho thấy hàng hóa Việt
Nam đang có giá cạnh tranh hơn so với hàng
hóa cùng loại từ Ecuador vì bản chất tác động

chuyển hướng thương mại cho biết việc xuất
khẩu gia tăng do sự rẻ hơn một cách tương đối
so với sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh
tranh trên thị trường nước nhập khẩu. Cũng
cần phải lưu ý rằng hiện nay EU đang có ý
định nối lại đàm phán FTA với Thái Lan kể từ
sau khi Thái Lan trải qua cuộc chính biến năm
2014. Philippines cũng đang đàm phán FTA
với EU. Seychelles vàMauritus đã có FTAvới
EU với tư cách là thành viên của khối các nước
Đông-Nam Phi (ESA).

Trong các đối thủ cạnh tranh chính mặt
hàng thủy sản đã qua chế biến (chủ yếu là
tôm) của Việt Nam sang EU, khu vực Đông
Nam Á có hai nước là Indonesia và Thái Lan.
Đáng kể nhất là Indonesia, hiện nay nước này
đang là nhà cung cấp tôm lớn nhất cho thị
trường Mỹ, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu

tôm của Indonesia sang EU đang tăng với
tốc độ khá nhanh (khoảng 9%). Điều này cho
thấy cạnh tranh đang xảy ra ngay tại khu vực
Đông Nam Á và vấn đề đặt ra là làm sao để
hoạt động nuôi trồng, đánh bắt và chế biến
đạt hiệu quả hơn các đối thủ có điều kiện khí
hậu khá tương đồng trong khu vực.

Bảng 4. 10 nước giảm xuất khẩu nhóm HS 1605 sang EU nhiều nhất

Nước Kim ngạch trước
EVFTA (1.000 USD)

Kim ngạch sau
EVFTA (1.000 USD) Thay đổi (1.000 USD)

Morocco 174.786,270 170.370,856 -4.415,413

Canada 154.677,011 150.397,916 -4.279,091

Greenland 133.567,566 130.636,508 -2.931,054

Na Uy 92.554,427 90.169,607 -2.384,819

Indonesia 81.524,650 79.475,654 -2.048,996

Iceland 57.939,523 56.214,637 -1.724,887

Thái Lan 41.697,943 40.358,718 -1.339,226

Ấn Độ 38.913,177 37.911,286 -1.001,892

Honduras 33.607,901 32.612,784 -995,118

Albania 29.845,176 29.021,352 -823,824

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ mô hình SMART
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Có thể thấy, tác động tạo lập thương mại
lấn át tác động chuyển hướng thương mại khi
chiếm khoảng 69% tổng tác động. Điều này
cho thấy khi EVFTAcó hiệu lực sau khi được
phê chuẩn nội bộ giữa các bên và khi thuế
xuất được cắt giảm về 0%, gia tăng xuất khẩu
thủy sản của Việt Nam vào EU phần lớn đến
từ việc giá hàng hóa của Việt Nam cạnh tranh
hơn hàng từ nội địa EU.

Bên cạnh đó, tác động chuyển hướng
thương mại chiếm khoảng 31% tổng tác động
cho thấy dưới tác động của EVFTA, hàng
thủy sản Việt Nam cũng trở nên cạnh tranh
hơn hàng từ các đối thủ cạnh tranh khác xuất
khẩu mặt hàng tương tự vào thị trường EU.
Tuy nhiên lợi thế này cần được xem xét kĩ
khi các đối thủ này đang thúc đẩy quá trình
đàm phán để ký kết các FTA nhằm cắt giảm
áp lực thuế quan cho hàng hóa xuất khẩu của
họ sang EU.

Hàm ý quản trị đối với doanh nghiệp xuất
khẩu thủy sản

Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh
nghiệp cần đầu tư, nâng cấp các nhà máy chế
biến theo hướng sử dụng tối đa công suất, tự
động hóa nhằm giảm chi phí nhân công trong
quá trình sản xuất và nâng cao khả năng cạnh
tranh của sản phẩm dựa trên lợi thế về giá; đa
dạng hóa các sản phẩm chế biến và thị trường
tiêu thụ phù hợp với thị hiếu, văn hóa tiêu

dùng của từng thị trường các nước Châu Âu
trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh của
thủy sản Việt Nam; tuân thủ nghiêm ngặt hệ
thống các quy định, các tiêu chuẩn vệ sinh an
toàn thực phẩm của Châu Âu.

Hàm ý chính sách đối với Tổng cục Thủy
sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản
(VASEP)

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, đặc
biệt là cá tra, cần có các chương trình hỗ trợ
ngay từ khâu con giống; đối với sản phẩm
tôm của Việt Nam xuất khẩu vào EU, tuy là
mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu khá lớn
nhưng giá trị gia tăng lại không cao do phần
lớn tôm nhập khẩu từ Ấn Độ và Việt Nam
chỉ gia công sau đó xuất khẩu, do đó cần có
các phương án phù hợp để tăng hàm lượng
nội địa hóa của sản phẩm; áp dụng mọi biện
pháp để gỡ thẻ vàng IUU từ EU; cần có các
chương trình nghiên cứu diễn biến thị trường
thủy sản EU và cập nhật thông tin cho các
hộ sản xuất, các doanh nghiệp chế biến và
xuất khẩu thủy sản; tích cực nâng cao nhận
thức của các hộ nuôi trồng, khai thác và các
doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu về
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
tuyên truyền và quản lý chặt các hoạt động
đánh bắt hải sản để không vi phạm quy định
đánh bắt hải sản không hợp pháp, không khai
báo và không theo quy định (IUU); tổ chức

5. Kết luận và hàm ý
Bảng 5. Tổng tác động từ EVFTA

Tác động Giá trị (1.000 USD) Tỷ lệ

Tạo lập thương mại 190.387,032 69,36%

Chuyển hướng thương mại 84.099,532 31,64%

TỔNG 274.486,564 100%

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả nghiên cứu
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các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm
thị trường nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ
cho thủy sản Việt Nam; theo dõi các diễn biến
về thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, biến
động của tỷ giá, biến động của tình hình khai
thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của các
đối thủ cạnh tranh nhằm thông tin và hỗ trợ

doanh nghiệp trong nước; tập trung triển khai
Luật Thủy sản 2017 trong các hoạt động sản
xuất, khai thác, chế biến thủy hải sản, đồng
thời tiếp tục chỉ đạo hoạt động chế biến và
xuất khẩu thủy sản Việt Nam đến năm 2020,
quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản
đến năm 2020 tầm nhìn 2030./.
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